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QUYẾ  ĐỊNH 
Công bố Da   mục t ủ tục  à   c í     i b  của các cơ qua  

  à   c í     à  ước trong  ĩ   v c Vă   óa cơ sở 
 t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Vă   óa và   ể t a  

 
 

 
CHỦ  ỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  ỈNH 

 
 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015; 
Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức 
c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 1085/Q -TT  n    15 t  n  9 năm 2022 của T ủ 

tướn  C ín  p ủ ban   n  Kế  oạc  r  so t  đơn  iản  óa t ủ tục   n  c ín  
nội bộ tron   ệ t ốn    n  c ín  n   nước  iai đoạn 2022-2025;  

 Căn cứ Qu ết đ n  số 3973/Q -U    n    29 t  n  11 năm 2022 của 
   ban n  n d n t n  ban   n  Kế  oạc  r  so t  đơn  iản  óa t ủ tục   n  
c ín  nội bộ của c c cơ quan   n  c ín  n   nước t n    n    n   iai đoạn 
2022 - 2025; 

 T ực  iện Côn  văn số 5990/VPCP-KSTT n    22 t  n  8 năm 2024 của 
 ộ trưởn   C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ về việc côn  bố  r  so t  đơn  iản 
 o  t ủ tục   n  c ín  nội bộ;  

T eo đề n    của Gi m đốc Sở Văn  óa v  T ể t ao tại Tờ tr n  số         
3174/TTr-SVHTT ngày 19 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành 
chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở Văn hóa và Thể thao (có P ụ lục kèm 
theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Văn hóa 
và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành ph ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và 
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các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Lưu  VT, K8, KSTT

(c)
. 

K . CHỦ  ỊCH 
PHÓ CHỦ  ỊCH 

 
 
 
 
 

Lâm Hải Gia g 
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P ụ  ục 
Da   mục 01 t ủ tục  à   c í     i b  của các cơ qua   à   c í   

   à  ước tr  g  ĩ   v c Vă   óa cơ sở t u c    m vi  
c ức  ă g quả   ý của Sở Vă   óa và   ể t a    

(Kèm t eo Qu ết đ n  số           Q -UBND ngày     tháng      năm 2024 

của C ủ t c  U    t n )  
   

PHẦN I.  DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ   
 

STT Tên t ủ tục  à   c í   Lĩ   v c 
Cơ qua   
t  c  iệ  

I LĨNH VỰC VĂN HOÁ CƠ SỞ   

1 
Đặt mới, đổi tên đường ph  và công 

trình công cộng trên địa bàn tỉnh 

Văn hóa 

cơ sở 

Sở Văn hóa và 
Thể thao/ 

UBND cấp 

huyện/ Các sở, 

ban, ngành liên 

quan 
 

 PHẦN II. NỘI DUNG CỤ  HỂ CỦA TTHC NỘI BỘ  
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  CẤP TỈNH 

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 

Đặt mới, đổi tê  đườ g   ố và cô g trì   cô g c  g trê  địa bà  tỉ   

a)Tr n  tự t ực  iện: 
- UBND các huyện, thị xã, thành ph  (sau đây gọi chung là cấp huyện) 

thành lập Tổ xây dựng đề án đặt tên, đổi tên đường, ph  và công trình công 
cộng trên địa bàn huyện. Tổ xây dựng đề án đặt tên, đổi tên đường, ph  và công 
trình công cộng của cấp huyện; tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng các đường, 
ph  và công trình công cộng dự kiến đặt tên, đổi tên; lập danh mục các tuyến 
đường, ph  và công trình công cộng cần đặt tên (hoặc đổi tên); căn cứ vào quy 
mô, tính chất, cấp độ của đường, ph  và công trình công cộng, lựa chọn tên tại 
Ngân hàng tên đường ph  và công trình công cộng được UBND/HĐND tỉnh 
phê duyệt, đề xuất phương án dự kiến đặt tên cụ thể cho từng tuyến đường, ph , 
công trình công cộng; lập hồ sơ chi tiết cho đề án trình UBND tỉnh.  

- UBND cấp huyện tổ chức xin ý kiến nhân dân ở nơi có tuyến đường, 
ph  và công trình công cộng dự kiến đặt tên; xin ý kiến của các tổ chức Đảng, 
đoàn thể, cơ quan chuyên môn về lịch sử, văn hóa, các nhà khoa học của huyện, 
thị xã, thành ph ; công b  công khai phương án đặt tên, đổi tên đường, ph  và 
công trình công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham 
gia góp ý kiến trong thời hạn 15 ngày làm việc, trước khi UBND cấp huyện gửi 
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hồ sơ đến  ở Văn hoá và Thể thao; hoàn thiện hồ sơ đề án gửi đến  ở Văn hoá 
và Thể thao.  

-  ở Văn hoá và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, tổ chức Hội đồng tư vấn đặt 
tên, đổi tên đường, ph  và các công trình công cộng tỉnh khảo sát đánh giá hiện 
trạng các tuyến đường, ph  và công trình công cộng đề nghị đặt tên, đổi tên; tổ 
chức cuộc họp xin ý kiến thẩm định của các thành viên trong Hội đồng tư vấn 
đặt tên, đổi tên đường, ph  và các công trình công cộng tỉnh. Lập hồ sơ đề nghị 
xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trình UBND tỉnh hồ sơ dự thảo đề nghị 
xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định. Dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh; xây dựng tờ trình dự thảo Nghị quyết; Tổ chức lấy ý kiến, nghiên 
cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự 
thảo; đăng tải các tài liệu này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh ít nhất 30 
ngày; gửi  ở Tư pháp thẩm định; tổng hợp hồ sơ dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh trình UBND tỉnh. 

- UBND tỉnh xem xét, thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa s  quyết 
định việc trình dự thảo Nghị quyết ra HĐND tỉnh. 

- Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh khảo sát, đánh giá hiện trạng các tuyến 
đường, ph  và công trình công cộng đề nghị đặt tên, đổi tên. 

- HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết theo thẩm quyền. 
           b) C c  t ức t ực  iện: Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích 
hoặc trực tuyến qua Hệ th ng Văn phòng điện tử (Idesk). 

c) T  n  p ần  ồ sơ: 
- Hồ sơ U    cấp  u ện  ửi Sở Văn  o  v  T ể t ao  ồm: Tờ trình của 

UBND cấp huyện; Đề án đặt tên, đổi tên đường, ph  và công trình công cộng  
+ Tóm tắt ý nghĩa của tên dự kiến để đặt tên, đổi tên các đường, ph  và 

công trình công cộng; mô tả các công trình về quy mô, cấp độ, kích thước; 
+ Bản đồ quy hoạch tổng thể các đường, ph  và công trình công cộng đề 

nghị đặt tên, đổi tên có xác định điểm đầu, điểm cu i. 
- Hồ sơ Sở Văn  o  v  T ể t ao tr n  U    t n   ồm: Tờ trình của  ở 

Văn hoá và Thể thao; Đề án đặt tên, đổi tên đường, ph  và công trình công 
cộng; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan và nhân dân; dự thảo 
Tờ trình của UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh; dự thảo Nghị quyết 
HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của  ở Tư pháp. 

- Hồ sơ U    t n  tr n  H    t n   ồm: Hồ sơ   ở Văn hoá và Thể 
thao trình UBND tỉnh; Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh. 

* Số lượn   ồ sơ: 01 bộ. 
d) T ời  ạn  iải qu ết: Không quy định. 
e)  ối tượn  t ực  iện: UBND cấp huyện. 
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g) Cơ quan  iải qu ết: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định  UBND tỉnh,  HĐND tỉnh; 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC   ở Văn hóa và Thể thao; UBND 

cấp huyện; Các sở, ban, ngành có liên quan. 

 h) Kết quả t ực  iện TTHC: Nghị quyết về đặt tên, đổi tên đường, ph  và 
công trình công cộng của HĐND tỉnh. 

i) Tên mẫu đơn  mẫu tờ k ai: Không quy định. 
 k) P í  lệ p í: K ôn  

 l) Căn cứ p  p lý: 
- Nghị định s  91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về quy 

định về việc về ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph  và công trình 
công; 

- Thông tư s  36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa và Thể thao về hướng dẫn thực hiện một s  điều của quy chế đặt tên, 
đổi tên đường, ph  và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định s  
91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ. 

- Thông tư s  01/2016/TT-BXD ngày 01/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật qu c gia các công trình hạ tầng kỹ thuật./. 

 

 
 
 


